
Ngày thi: 20/04/2014 Ca thi: 8 giờ 00' Phòng thi: 11.5 A1

Stt Mã học viên Số
 báo danh

Số tờ 
giấy thi

Học viên 
ký tên Ghi chú

1 0451070052 Nguyễn Thị Lan Anh KT2.01

2 0451070049 Nguyễn Thị Cúc KT2.02

3 0451070059 Đồng Thị Cúc KT2.03

4 0451070069 Nguyễn Vũ Đằng Giang KT2.04

5 0451070019 Hồ Thị Mai Giang KT2.05

6 0451070068 Hà Thị Huê KT2.06

7 0451070046 Vũ Thị Minh Hương KT2.07
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Họ và tên

0451070046 Vũ Thị Minh Hương
8 0451070071 Nguyễn Thị Hương KT2.08

9 0451070062 Lưu Thị Lai KT2.09

10 0451070060 Nguyễn Văn Linh KT2.10

11 0451070061 Đào Kim Loan KT2.11

12 0451070042 Hoàng Thị Minh Lương KT2.12

13 0451070063 Nguyễn Thị Mai KT2.13

14 0451070048 Trần Việt Nga KT2.14

15 0451070044 Nguyễn Thúy Nga KT2.15

16 0451070057 Nguyễn Thị Thanh Ngân KT2.16

17 0451070051 Hoàng Thị Nhung KT2.17

18 0451070047 Đặng Thị Tuyết Nhung KT2.18

19 0451070054 Lê Tuyết Nhung KT2.19

20 0451070027 Kim Thị Hồng Nhung KT2.20

21 0451070050 Trịnh Hải Ninh KT2.21

22 0451070075 Nguyễn Văn Phẩm KT2.22

23 0451070064 Nguyễn Thị Phương KT2.23

24 KT2.2424 0451070074 Phạm Lan Phương KT2.24

25 0451070066 Hoàng Thị Quế KT2.25



Stt Mã học viên Số
 báo danh

Số tờ 
giấy thi

Học viên 
ký tên Ghi chúHọ và tên

26 0451070077 Trần Bá Thắng KT2.26

27 0451070053 Nguyễn Văn Thắng KT2.27

28 0451070070 Hoàng Văn Thiệp KT2.28

29 0451070076 Nguyễn Thị Thoa KT2.29

30 0451070067 Trần Đắc Thoan KT2.30

31 0451070055 Bùi Thị Thúy KT2.31

32 0451070045 Bùi Thanh Thủy KT2.32

33 0451070072 Nguyễn Thị Huyền Trang KT2.33

34 0451070043 Nguyễn Thị Thu Trang KT2.34

35 0451070011 Bùi Thị Huyền Trang KT2.35

36 0451070056 Hoàng Thị Tuyền KT2.36

37 0451070058 Hà Thị Tuyết KT2.3737 0451070058 Hà Thị Tuyết KT2.37

Tổng số bài: CB coi thi số 1
(ký và ghi rõ họ tên)

CB coi thi số 2
(ký và ghi rõ họ tên)Tổng số tờ:

Số báo dang vắng:


